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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 
	Ngành đào tạo: Các ngành kỹ thuật   
Trình độ đào tạo: Đại học 

Chương trình đào tạo: đại trà


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: Cơ học lượng tử và vật lý nguyên tử
Mã học phần: QMAP234012
2. Tên Tiếng Anh: Quantum mechanic and atomic physics
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần: 
1/ GV phụ trách chính: TS. Đỗ Huy Bình 
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: 
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: Vật lý đại cương 1 và Vật lý đại cương 2 ; Toán đại cương 1, Toán đại cương 2
học phần trước: không cần
6. Mô tả học phần:
Môn Cơ học Lượng tử và Vật lý Nguyên tử sẽ dẫn dắt SV đi từ sự giới hạn của vật lý cổ điển cho đến sự hình thành và phát triển của vật lý lượng tử, cũng như các tính chất quan trọng của vật chất trong phần vật lý nguyên tử. 

Phần Cơ học lượng tử trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về cơ học của thế giới vi mô bao gồm: cơ sở vật lý cho việc xây dựng cơ học lượng tử cũng như khái niệm toán tử để mô tả các đại lượng vật lý; bản chất sóng hạt của vật chất và phương trình động học Schrodinger; khảo sát các vấn đề cụ thể như dao động tử điều hòa, chuyển động của hạt trong hố thế, qua hàng rào thế, chuyển động trong trường xuyên tâm. Ngoài ra khái niệm spin và hệ hạt đồng nhất cũng được giới thiệu. Bên cạnh đó, nguyên tử hydro được khảo sát với các hiệu ứng Stark, Zeeman. Học phần cũng trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn; tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng của nguyên tử; quá trình hấp thụ và bức xạ của nguyên tử; cấu trúc phổ phân tử hay nguyên tử.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)
/PI(s)
	TĐNL(b)

	CLO1
	Sử dụng kiến thức Cơ Học Lượng Tử để giải thích các hiện tượng trong quá trình hình thành vật liệu
	PI1.1
	2

	CLO2
	Hiểu và áp dụng Cơ Học Lượng Tử vào việc học và tìm hiểu các môn học khác 
	PI2.1
	2



	CLO3
	Có khả năng đánh giá tiềm năng của cơ học lượng tử đến các lĩnh vực của công nghệ vật liệu
	PI7.1
	2


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	
	Chương 1: MẪU NGUYÊN TỬ THEO LÍ THUYẾT CỔ ĐIỂN
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	1
	1.1. Mẫu nguyên tử của Thompson

1.2. Lí thuyết tán xạ hạt α trên nguyên tử

1.3. Mẫu hình tinh nguyên tử
1.4. Quang phổ của nguyên tử hydrô. 

1.5. Lý thuyết Bohr

1.6. Sự kích thích nguyên tử. Thí nghiệm Frank và Hertz
	CLO1
	2
	· Thuyết trình
	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
· Bài tập chương 1
	
	
	
	

	
	Chương 2: CƠ SỞ RA ĐỜI LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	2
	
	

	2
	2.1. Phát xạ của vật đen tuyệt đối

2.2. Hiệu ứng quang điện. 

2.3. Tán xạ Compton

2.4. Nhiễu xạ chùm hạt

 
	
	
	+ Thuyết trình
	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Bài tập chương 2
	
	
	
	

	
	Chương 3: CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CƠ HỌC LƯỢNG TỬ
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	CLO1
	2
	
	

	3
	3.1. Giả thuyết sóng hạt de Broglie

3.2. Hàm sóng và trạng thái của hệ vi mô

3.3. Nguyên lý chồng chất trạng thái

3.4. Nguyên lý bất định Heisenberg

3.5. Phương trình Schrodinger

 
	
	
	+ Thuyết trình 

	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Bài tập chương 3
	
	
	
	

	
	Chương 4: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU VÀ CÁC HIỆU ỨNG LƯỢNG TỬ
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	4,5
	4.1. Sự gián đoạn năng lượng trong chuyển động giới hạn

4.2. Dao động tử điều hòa

4.3. Hiệu ứng xuyên ngầm

4.4. Thế tuần hoàn. Mô hình Kronig-Penney và cấu trúc vùng năng
 
	CLO1
	2
	+ Thuyết trình 

	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Bài tập chương 4
	
	
	
	

	
	Chương 5: ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ TRONG CƠ HỌC LƯỢNG TỬ
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	6,7
	5.1. Toán tử. Tính chất của toán tử. Toán tử Hermite

5.2. Phương trình hàm riêng – trị riêng

5.3. Trị trung bình của toán tử

5.4. Mô tả các đại lượng vật lý

5.5. Đo một đại lượng Vật lý trong Cơ học lượng tử 
	CLO1

	2
	+ Thuyết trình 

	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Bài tập chương 5
	
	
	
	

	
	Chương 6: BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI THEO THỜI GIAN
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	8
	6.1. Phương trình Schrodinger theo thời gian

6.2. Phương trình liên tục

6.3. Phương trình chuyển động cho toán tử. Định lý Ehrenfest

6.4. Đại lượng bảo toàn
6.5. Các định luật bảo toàn trong cơ học lượng tử
	CLO1
	2
	+ Thuyết trình 

	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Bài tập chương 6
	
	
	
	

	
	Chương 7: NGUYÊN TỬ TRONG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	9,10
	7.1. Moment động lượng quỹ đạo

7.2. Thí nghiệm Stern-Gerlach

7.3. Cơ học lượng tử của electron có tính đến spin

7.4. Nguyên lý đồng nhất. Các trạng thái đối xứng và phản đối xứng

7.5. Hệ hạt boson và hệ hạt fermion. Nguyên lý Pauli
	CLO1
CLO2
	2
	+ Thuyết trình 

	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Bài tập chương 7
	
	
	
	

	
	Chương 8: NGUYÊN TỬ HYĐRÔ TRONG CƠ HỌC LƯỢNG TỬ
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	11,12
	8.1. Phương trình Schrodinger của nguyên tử Hyđrô và các ion đồng dạng
8.2. Các mức năng lượng của nguyên tử Hydro
8.3. Các tính chất của các hàm riêng của nguyên tử Hydro
8.4. Cấu hình điện tử của các nguyên tử giống Hydro

8.5. Nguyên tử Hydro trong từ trường ngoài
8.6. Hiệu ứng Zeeman
	CLO1
CLO2


	2
	+ Thuyết trình 

	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Bài tập chương 8
	
	
	
	

	
	Chương 9: NGUYÊN TỬ NHIỀU ELECTRON THEO CƠ HỌC LƯỢNG TỬ
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	13,14
	9.1. Trạng thái lượng tử của các nguyên tử

9.2. Gần đúng trường xuyên tâm

9.3. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

9.4. Trạng thái cơ bản của nguyên tử
	CLO1
CLO2

CLO3
	2
	+ Thuyết trình 

	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

· Bài tập chương 9
	
	
	
	

	
	Chương 10: PHÂN TỬ
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	
	

	15
	10.1. Các dạng liên kết phân tử

10.2. Các mức năng lượng điện tử của phân tử

10.3. Các mức năng lượng dao động của phân tử

10.4. Các mức năng lượng quay của phân tử
	CLO1
CLO2

CLO3
	2
	+ Thuyết trình 

	Bài kiểm tra

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Bài tập chương 10
	
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
Phương pháp thuyết trình được sử dụng chủ yếu trong các chương để cung cấp các kiến thức cơ bản cần thiết cho sinh viên. Giáo viên sẽ rèn luyện cho sinh viên cách tìm hiểu về một vấn đề khoa học, cùng một số kỹ năng mềm thông qua phương pháp học theo dự án (project-based learning).

10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Lần 1
	Bài toán dao động tử điều hòa và các phép tính toán tử
	Tuần 8
	CLO1
	2
	Kiểm tra
	
	20

	Lần 2
	Các mức năng lượng của nguyên tử Hydro và trạng thái cơ bản của nguyên tử
	Tuần 14
	CLO1
	2
	Kiểm tra
	
	20

	Lần 3
	Chuyên cần 
	Toàn bộ thời gian
	
	
	
	
	10

	Tiểu luận, báo cáo và vấn đáp
	50

	Lần 4
	Ứng dụng cơ học lượng tử vào lĩnh vực công nghệ vật liệu
	
	CLO2

CLO3


	3
	Thuyết trình, báo cáo, vấn đáp
	Rubric
	


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	C 1
	C  2
	C  3
	C 4
	C 5
	C6
	C7
	C8
	C9
	C10
	Lần 1
	Lần 2
	Điểm danh
	Báo cáo

Project

	CLO1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	CLO2
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x

	CLO3
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 
Nhập môn cơ học lượng tử, TS. Hoàng Dũng, NXB Giáo Dục (1999)
Vật lí nguyên tử và hạt nhân, Lê Chân Hùng, Lê Trọng Tường, NXBGD, (1999)
· Tài liệu tham khảo: 
1. Bài tập cơ học lượng tử, TS. Hoàng Dũng, NXB ĐHQG TPHCM (2002)
2. A. C. Phillips, Introduction to quantum mechanics, John Wiley & Sons, 2003, ISBN 0-470-85323-9.
3. Pedro Pereyra, Fundamentals of Quantum Physics, Textbook for Students of Science and Engineering, Springer, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, ISBN 978-3-642-29377-1.
4. Franz Schwabl, Quantum Mechanics, Springer Berlin, Heidelberg, 2007, ISBN 978-3-540-71932-8.

5. Barton Zwiebach, Mastering Quantum Mechanics, Essentials, Theory, and Applications, MIT Press, 2022, ISBN 9780262046138.
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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